
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

1 Trần Đình Tuấn 000046/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật kiêm 

Trưởng khoa khám

2 Võ Ngọc Xuân Bích 001233/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

3 Vương Minh Vũ 000558/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

4 Lăng Thị Ngọc Bích 009649/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

5 Lương Văn Bắc 008086/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

6 Hoàng Đức Linh 000881/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ khám nội

7 Phạm Thị Mỹ A 007012/HCM-GPHN Chuyên khoa nội khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ nội khoa

8 Đinh Thị Ánh Hồng 03205/ĐL-GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ ngoại khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN

2. Địa chỉ: 309 Ngô Quyền, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, từ thứ hai đến chủ nhật (7 ngày/tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

9 Nguyễn Đình Minh Thảo 000303/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ y khoa

10 Nguyễn Thanh Thư 001362/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ y khoa

11 Trần Thị Thảo Nhi 000727/ĐL-GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ ngoại khoa

12 Mai Thị Thanh Phương 006612/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

13 Trần Thị Thanh Duyên 007679/ĐL-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

14 Mai Thị Hoài Linh 0005808/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

15 Nguyễn Thị Hồng Thanh 0005590/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

16 H Xê Đan Niê Kdăm 0005581/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

17 Lê Thị Trang 0005894/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

18 Lâm Thị Bích Ngọc 0005289/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên 

môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

19 Nguyễn Xuân Vinh 0006198/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên, 

KTV khúc xạ

20 Nguyễn Tiến Đường 0005861/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên 

môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên, 

KTV khúc xạ

21 Trần Thị Phi Yến 0005870/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

22 Phạm Thị Minh Thảo 003566/ĐL-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm – Cử 

nhân

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Trưởng khoa cận 

lâm sàng

23 Trần Phước Lực 003565/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ đa khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

24 Phan Thị Ngọc Hương 0005441/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Cao đẳng Kỹ thuật 

viên xét nghiệm 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

25 Trần Thị Khánh Hòa 0005826/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

26 Nguyễn Thị Thu Hà 007054/ĐL-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

27 Nguyễn Trọng Tiến 0005893/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên 

môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

28 Ngô Trí Mạnh Nam 007422/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

29 Trần Biên Cương 006899/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Trưởng khoa Mắt  



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

30 Hồ Thị Phương Dân 003564/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

31 H Nơm Ayun 0005586/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

32 Lê Văn Thành 006380/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

33 Hoàng Thị Hiền 0006197/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

34 Nguyễn Quốc Huy 000660/ĐL-GPHN Chuyên khoa mắt

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ điều trị

35 Cà Thị Thuỳ Liên 000200/ĐL-CCHN Chuyên khoa ngoại khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ ngoại khoa

36 Nguyễn Tĩnh Bình 000179/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh sản khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Bác sĩ gây mê – 

hồi sức

Có Quyết định bổ sung 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Gây mê - 

hồi sức

37 Văn Thị Hồng Thủy 001456/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên 

môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

ĐD trưởng bệnh 

viện

38 Nguyễn Thị Thiên Thanh 001488/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên 

môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng 

khoa mắt

39 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0004863/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên 

40 Võ Thị Thủy 001888/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

41 Nông Thị Huyên 007318/ĐL-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên 

42 Võ Thị Mỹ Lệ 0004757/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên 

43 Nguyễn Thị Hằng 008737/ĐL-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên 

44 Từ Ngọc Chung 007031/ĐL- CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

45 Nguyễn Thị Hiền 0005873/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ đa khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

46 Nguyễn Thị Vũ Nhật 0004258/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

47 Nguyễn Thái Bình 008205/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên 

môn hoạt động theo chuyên 

môn quy định tại Thông tư 

liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

48 Trần Thị Tuyết Trinh 007968/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của Y sỹ đa khoa

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

49 Phạm Văn Dũng 0006094/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

50 Huỳnh Hoài Thương 007969/ĐL-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

51 Huỳnh Thanh Huyền 001084/ĐL-CCHN
Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BVN 

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

52 H Diệp Ktla 01300/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h30 - 12h00: Thứ 7

Nghỉ và tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện

Điều dưỡng viên

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 12 năm 2025

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy 

quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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